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387 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 6A6 Nam TP-Hồ Chí Minh 10/12/2013 Kinh

388 Trần Thị Quỳnh Anh 6A6 Nữ Bình Dương 18/02/2013 Kinh

389 Trần Tuấn Anh 6A6 Nam  Bình Dương  22/04/2013 Kinh

390 Dương Quốc Bảo 6A6 Nam Bình Dương 06/05/2013 Kinh

391 Phan Thị Ngọc Bích 6A6 Nữ TP. Hồ Chí Minh 07/02/2013 Kinh

392 Hồ Hồng Cẩm 6A6 Nữ Bình Dương 21/08/2013 Kinh

393 Trần Anh Dũng 6A6 Nam Tây Ninh 28/09/2013 Kinh

394 Bùi Ngọc Đào 6A6 Nữ TP.HCM 18/04/2013 Kinh

395 Đặng Nguyễn Thành Đạt 6A6 Nam TP-Hồ Chí Minh 29/03/2013 Kinh

396 Vũ Ngọc Hân 6A6 Nữ TP. Hồ Chí Minh 27/11/2013 Kinh

397 Nguyễn Nhân Hòa 6A6 Nam Bình Dương 14/02/2013 Kinh

398 Nguyễn Thế Huy 6A6 Nam Bình Dương  22/03/2012 Kinh

399 Phạm Quốc Huy 6A6 Nam Bình Dương 01/02/2013 Kinh

400 Phạm Khánh Hưng 6A6 Nam  Bình Dương 11/10/2011 Kinh 074211003548

401 Nguyễn Hoàng Minh Khang 6A6 Nam Bình Dương 14/12/2013 Kinh

402 Phạm Duy Kiên 6A6 Nam Bình Dương 27/02/2013 Kinh

403 Lê Thanh Kiều 6A6 Nữ Bình Dương 06/10/2013 Kinh

404 Lê Ái Linh 6A6 Nữ Bình Dương 31/07/2013 Kinh

405 Nguyễn Thùy Linh 6A6 Nữ Bình Dương 20/01/2013 Kinh

406 Nguyễn Thành Lộc 6A6 Nam  Bình Dương  13/06/2013 Kinh

407 Trần Gia Lợi 6A6 Nam Bình Dương 25/11/2013 Kinh

408 Phan Lê Trà My 6A6 Nữ Bình Dương 16/12/2013 Kinh

409 Vũ Hương Nghi 6A6 Nữ Bình Dương 29/08/2013 Kinh

410 Nguyễn Nhân Nghĩa 6A6 Nam Bình Dương 07/01/2013 Kinh

411 Trần Huỳnh Yến Nhi 6A6 Nữ Bình Dương 28/04/2013 Kinh
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412 Trần Thanh Thuận Phát 6A6 Nam Bình Dương 08/08/2013 Kinh

413 Cao Trường Gia Phú 6A6 Nam Bình Dương 19/10/2013 Kinh

414 Cao Thiên Phúc 6A6 Nam Bình Dương 14/10/2013 Kinh

415 Tô Hoàng Phúc 6A6 Nam Tây Ninh 31/01/2013 Kinh

416 Phan Ngọc Trúc Phương 6A6 Nữ  Bình Dương  07/11/2013 Kinh

417 Đỗ Minh Quang 6A6 Nam Bình Phước 12/07/2013 Kinh

418 Mai Thị Như Quỳnh 6A6 Nữ Bình Dương 12/11/2013 Kinh

419 Phạm Huỳnh Anh Thông 6A6 Nam Bình Dương 28/07/2013 Kinh

420 Mai Thị Anh Thư 6A6 Nữ Bình Dương 22/09/2013 Kinh

421 Võ Thị Anh Thư 6A6 Nữ Tây Ninh 01/11/2013 Kinh

422 Bùi Thị Diệu Thương 6A6 Nữ TP. Hồ Chí Minh 21/09/2013 Kinh

423 Hoàng Thị Phương Trang 6A6 Nữ Bình Dương 16/05/2013 Kinh

424 Đỗ Tuyết Trinh 6A6 Nữ Bình Dương 24/03/2013 Kinh

425 Đoàn Lê Xuân Trường 6A6 Nam Bình Dương 09/01/2013 Kinh

426 Lê Minh Tuệ 6A6 Nam TP. Hồ Chí Minh 29/10/2013 Kinh

427 Nguyễn Trần Khánh Văn 6A6 Nam Bình Dương 26/04/2013 Kinh

428 Bùi Trần Anh Vũ 6A6 Nam Bình Dương 15/09/2012 Kinh

429 Nguyễn Ngọc Yến Vy 6A6 Nữ Bình Dương 15/01/2013 Kinh

430 Trần Vũ Khánh Vy 6A6 Nữ Bình Dương 23/01/2013 Kinh

Lưu Nguyễn Đăng Khoa Nam Tây Ninh 18/12/2013 Chuyển đến

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


